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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LONG ĐIỀN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
   Bản án số 75/2021/HSST 

   Ngày 10/6/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Điền, ngày 10 tháng 6 năm 2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN 

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Anh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1.Bà Nguyễn Thị Di-Nguyên giáo viên trường tiểu học 

Long Liên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền 

                     2.Bà Nguyễn Thị Thủy- Nguyên cán bộ phòng giáo dục 

huyện Long Điền 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Long Điền, 

tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị T Kiều - Kiểm sát viên 

Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long 

Điền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 66/2021/HSST ngày 05 tháng 5 năm 

2021.Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 78/2020/QĐXXST-HS ngày 25   

tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn Ph, sinh ngày 20/7/2006 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nơi cư trú: khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; nghề nghiệp:Lao động tự do; trình độ văn hóa: 6/12; cha là Nguyễn Văn 

N và mẹ là Nguyễn Thị Th, sinh năm 1988; Vợ con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: 

không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1988. Nơi 

cư trú: Khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu(Là mẹ của bị cáo). Có mặt 

   - Bị hại: Bùi Hoài T, sinh ngày 12/8/2008. Nơi cư trú: ấp Hải Lâm, xã Phước 

Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vắng mặt 

   - Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1985. Nơi 

cư trú: ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(là 

mẹ của bị hại). Vắng mặt.(Bị hại T và đại diện bi hại T là bà Nguyễn Thị L có đơn 

xin xét xử vắng mặt) 

   - Người làm chứng: Nguyễn Phú Kh, sinh năm: 1996. Nơi cư trú: ấp Hải Lâm, 

xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vắng mặt 

 

NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN: 
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Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn Ph, sinh ngày 20/7/2006 và cháu Bùi Hoài T, sinh ngày 12/8/2008, 

cư trú tại ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền quen biết nhau qua mạng 

xã hội Facebook và có mối quan hệ tình cảm với nhau.  

Vào lúc 19 giờ ngày 25/01/2021, Ph hẹn gặp và chở cháu T đi chơi. Đến 

khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Ph chở cháu T về đến nhà Ph tại khu phố Hải 

Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (đây là nhà của bà ngoại Ph, bà ngoại Ph 

đã chết, Ph ở với một người cậu nhưng cậu đã đi biển, nhà không có ai), Ph và 

cháu T ngồi trước hiên nhà nói chuyện với nhau. Một lúc sau, Ph nảy sinh ý định 

quan hệ tình dục với cháu T, Ph dắt tay cháu T đi vào phòng ngủ trong nhà (nhà chỉ 

có một phòng ngủ). Tại đây, Ph ôm, hôn vào môi và cổ của cháu T, Ph định cởi áo 

của cháu T ra, cháu T không đồng ý nên dùng tay đánh vào mặt của Ph. Ph nằm đè 

lên người cháu T một tay giữ cổ, một tay kéo áo Tn và áo lót của cháu T lên phía 

trên rồi tiếp tục hôn, cắn vào cổ của cháu T. Ph cởi quần dài, quần lót của cháu T ra 

rồi tự cởi quần dài, áo của mình ra chỉ còn mặc quần lót. Ph tiếp tục đè lên người 

cháu T hôn, sờ mông và dùng ngón trỏ của bàn tay trái đưa vào âm đạo của cháu T 

02 lần kích thích cháu T để quan hệ tình dục, cháu T không phản kháng chỉ kêu 

đau nên Ph dừng lại. Ph đi ra khỏi phòng để uống nước, cháu T đi theo ra ngoài 

(lúc này, cháu T chỉ mặc áo Tn và áo lót), thấy vậy, Ph lấy con dao bầu để sẵn 

trong nhà cầm lên giơ về phía cháu T và yêu cầu cháu T đi vào phòng, hoảng sợ 

cháu T đi vào phòng. Ph cầm con dao đi vào phòng, dùng dao cắt một đoạn ở cổ áo 

phía trước của cháu T, dùng tay xé rách áo Tn, cởi áo lót của cháu T ra, ném con 

dao ra ngoài rồi tiếp tục ôm, hôn các bộ phận trên người cháu T, tiếp tục dùng tay 

đưa vào âm đạo của cháu T 02 lần để kích thích nhưng cháu T vẫn kêu đau nên Ph 

dừng lại chưa quan hệ tình dục. Lúc này, có người điện thoại đến nên Ph nghe 

xong để điện thoại lại trong phòng và đi ra ngoài. Thấy vậy, cháu T lấy điện thoại 

gọi cho Bùi Trọng Th (là anh trai của cháu T) đến đón, cháu T mặc quần dài và áo 

khoác vào thì Ph quay lại, Ph hỏi cháu T đi đâu, cháu T nói đã điện thoại cho anh 

trai đến đón về. T đi bộ đến khu vực Nhà nghỉ “Quốc Anh” Tộc khu phố Hải Hòa, 

thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, gặp anh Th và anh Nguyễn Phú Khh (là cậu 

của cháu T) đến đón chở cháu T về nhà. Sau khi cháu T đi về, Ph đã gom quần lót, 

áo lót của cháu T đi bỏ rác. 

Sau khi về nhà, chị Nguyễn Thị L là mẹ cháu T phát hiện vụ việc nên đến Cơ 

quan Công an trình báo. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Ph đã khai nhận toàn 

bộ hành vi như đã nêu trên.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 26/TD ngày 28/01/2021 của 

Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với cháu Bùi Hoài T kết 

luận: 

   - Không có dấu sây sát da hay bầm tím trên cơ thể và vùng bẹn đùi hai bên; 

   - Không thấy vết rách màng trinh cũ và mới; 

   - Không có sự hiện diện tinh trùng trong dịch âm đạo 

   Vật chứng T giữ và xử lý:  
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   - 01 cái áo Tn màu đen, đã bị rách. Hiện đã chuyển Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Long Điền quản lý, chờ xử lý.  

   - Đối với con dao bầu, quần lót và áo lót của cháu T, Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Long Điền đã tiến hành truy tìm nhưng không T giữ được. 

Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị L (là đại diện gia đình cháu T) và cháu 

T không yêu cầu bồi thường gì. 

    Tại bản cáo trạng số 72/CT-VKSLĐ ngày 04 tháng 5 năm 2021 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Long Điền đã truy tố Nguyễn Văn Ph về tội “Hiếp dâm người dưới 

16 tuổi” theo điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật hình sự. 

    Tại đơn xin xét xử vắng mặt, biên bản làm việc ngày 12/5/2021 bị hại Bùi Hoài T 

và người đại diện là bà Nguyễn Thị L không yêu cầu người bào chữa, đề nghị xét xử 

vắng mặt, không yêu cầu bồi thường, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

    Tại phiên tòa bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị các xác nhận không mời 

người bào chữa, từ chối cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định người bào chữa và tự bào 

chữa cho mình. 

Tại phiên tòa và trong lời nói sau cùng, bị cáo thừa nhận hành vi quan hệ tình 

dục với cháu Bùi Hoài T như cáo trạng truy tố, bị cáo hối hận về hành vi của mình 

và xin được giảm nhẹ mức án để trở về với gia đình. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Ph phạm tội “Hiếp dâm người dưới 

16 tuổi”. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 142 ;điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự. Đề xuất mức án đối với bị cáo Ph từ 

03 đến 04 năm tù. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự: Tịch T tiêu hủy 01 áo Tn màu đen, đã bị rách. Trách nhiệm dân sự: Không xét 

đến.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Long Điền, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, đại diện bị cáo, bị hại, đại diện bị 

hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: Căn cứ lời thừa nhận của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp nội dung bản cáo trạng, bị hại, người làm chứng, phù hợp kết luận giám định 

và các tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa xác định: Vào khoảng 
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20 giờ 30 phút ngày 25/01/2021 tại phòng ngủ nhà của Nguyễn Văn Ph, sinh ngày 

20/7/2006 (Tính đến ngày phạm tội 25/01/2021 độ tuổi của bị cáo là 14 năm 08 

tháng 05 ngày tuổi) Tộc khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bị cáo Nguyễn Văn Ph đã có hành vi dùng dao đe dọa để 

thực hiện hành vi ôm, hôn vào các bộ phận trên người và quan hệ tình dục khác là 

dùng ngón trỏ của bàn tay trái đưa vào âm đạo của cháu Bùi Hoàn T, sinh ngày 

12/8/2008(Tính đến ngày 25/01/2021 cháu Bùi Hoài T được 12 năm 05 tháng 13 

ngày tuổi). Như vậy có đủ cơ sở xác định hành vi của Nguyễn Văn Ph đã phạm vào 

tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của 

Bộ luật hình sự 2015.  

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, có tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm quyền được bảo vệ thân thể, 

nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn 

xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến Tần phong mỹ tục đồng thời, gây ảnh hưởng xấu 

đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý của người bị hại gây mất trật tự an 

ninh tại địa Ph. Do vậy cần xử phạt bị cáo bằng hình phạt tương xứng với tính chất, 

mức độ hành vi của bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; phạm tội lần đầu; đại diện bị hại có ý kiến giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự; bị cáo là trẻ em nhận thức chưa đầy đủ, thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ 

do vậy áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại và đại diện người bị hại không có yêu 

cầu bồi thường nên không xét đến. 

[7] Vế áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội: Bị cáo sinh 

ngày 20/7/2006 tính đến ngày phạm tội là ngày 25/01/2021 bị cáo đã được 14 năm 

08 tháng 05 ngày tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và là người chưa thành 

niên phạm tội. Do vậy áp dụng quy định tại Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự để 

quyết định hình phạt. 

[8] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tịch T tiêu hủy 01 áo Tn màu đen, đã bị rách không có giá trị sử 

dụng. 

[9] Về án phí:Xét thấy bị cáo khi phạm tội là trẻ em, căn cứ điểm đ khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 miễn cho bị cáo 

nộp án phí hình sự sơ thẩm 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1-Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Ph phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” 

 Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 142; Điều 38; Điều 91, Điều 101; điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

- Xử phạt:Nguyễn Văn Ph 03(ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bắt chấp hành án.  

2- Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự: Tịch T tiêu hủy 01 áo Tn màu đen, đã bị rách 

 (Vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Điền đang tạm giữ 

theo biên bản giao nhận vật chứng số 90/BB-CCTHADS ngày 04/5/2021) 

3- Án phí: Miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Văn Ph 

   4 - Quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện của bị cáo, bị hại, đại diện của bị hại có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu xét xử phúc thẩm( Người vắng mặt thì 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án). 

  Nơi nhận:                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND huyện Long Điền;                 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

- CA huyện Long Điền; 

- VKSND tỉnh BRVT; 

- TAND tỉnh BRVT; 

- Sở tư pháp tỉnh BRVT; 

- CA tỉnh BRVT(PC 06, PC 10);                    

- UBND TT.Long Hải 

H. Long Điền, T. BRVT;                         Nguyễn Trọng Anh 

- Thi hành án hình sự, dân sự; 

- Bị cáo; 

-Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP, Hồ sơ vụ án.   


